
MA HO SO: 19.06.27.47634.DKCB 

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2020

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 4252/2020/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Ohki Việt Nam
Địa chỉ: Phòng 302, tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 2462916072                                   Fax: 
Email: ohkivn@gmail.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Callopeptide- containing food supplement 
OTTOPIN Fur seal Maca capsules; do:  

AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd, Head Factory
Địa chỉ: 3-6-36, Toyato, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizouka, Japan sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 0010305, ngày 01/03/2020
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 7/2019/0107103488-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Ohki Việt Nam
      Địa chỉ: Phòng 302, tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 2462916072 Fax: 

E-mail: ohkivn@gmail.com

Mã số doanh nghiệp: 0107103488
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Callopeptide- containing food supplement 
OTTOPIN Fur seal Maca capsules
      2. Thành phần: 
   Cho 1 viên nang:
   L-citrulline 100mg 
   Bột Maca (Punica granatum L.)100mg 
   L-arginine: 30mg
   Bột chiết xuất nhân sâm (Panax ginseng) 25mg
   Bột chiết xuất hạt bí đỏ (Cucurbita moschata) 15mg
   Callopeptide (chất thuỷ phân cơ vân hải cẩu lông mao) 10mg
   Bột chiết xuất cọ lùn (Saw Palmetto) 5mg
   Bột chiết xuất Guarana (Paullinia sorbilis) 5mg
   Bột sắn dây củ tròn (Pueraria mirifica) 5mg
   Men (chứa kẽm): 5mg
   Chiết xuất gừng (Zingiber officinale): 1mg
   Men (chứa Selen) 0.5mg
   Phụ liệu: Chất nhũ hóa (HPMC), chất chống đông vón (calci stearate, silicon dioxide), hương 
cacao, dextrin, lactose, chiết xuất các loại gia vị (cần tây, cải bắp), màu coral vừa đủ 1 viên 
340mg.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Maca  Định tính  Dương tính
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2  L-citrulline  mg/viên  100 ± 20%
3  L-arginine  mg/viên  30 ± 20%

4  Nhóm cường dương ức chế men PDE5 
(Phosphodiesterase)  Định tính  Âm tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   Ngày sản xuất: 03 năm trước hạn sử dụng, hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm (năm.tháng).
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

   - Chất liêu bao bì: 
   + Dạng túi: bên ngoài là túi nhôm, bên trong có lớp PE và vỉ PE/Alu, đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm theo quy định của bộ y tế. 
   + Dạng hộp: bên ngoài là hộp giấy, bên trong là túi PE/AL-FOIL/PET, trong túi là vỉ PE/ALu, 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của bộ y tế. 
   - Quy cách đóng gói: 340 mg/viên ± 7,5%
   + Dạng túi: 20 viên (10 viên/vỉ)
   + Dạng hộp: 120 viên(10 viên/vỉ)
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd, Head Factory
   Địa chỉ: 3-6-36, Toyato, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizouka, Japan

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số 0010305, ngày 01/03/2020

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2020

CÔNG TY TNHH OHKI VIỆT NAM

ATTP_CK_1_1

Haruyo Sakai



NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

 

1. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Callopeptide-containing food supplement Ottopin Fur seal 

Maca capsules 

2. Thành phần: Cho 1 viên nang: 

L-citrulline 100mg  

Bột Maca (Punica granatum L.)100mg  

L-arginine: 30mg 

Bột chiết xuất nhân sâm (Panax ginseng) 25mg 

Bột chiết xuất hạt bí đỏ (Cucurbita moschata) 15mg 

Callopeptide (chất thuỷ phân cơ vân hải cẩu lông mao) 10mg 

Bột chiết xuất cọ lùn (Saw Palmetto) 5mg 

Bột chiết xuất Guarana (Paullinia sorbilis) 5mg 

Bột sắn dây củ tròn (Pueraria mirifica) 5mg 

Men (chứa kẽm): 5mg 

Chiết xuất gừng (Zingiber officinale): 1mg 

Men (chứa Selen) 0.5mg 

Phụ liệu: Chất nhũ hóa (HPMC), chất chống đông vón (calci stearate, silicon dioxide), hương cacao, 

dextrin, lactose, chiết xuất các loại gia vị (cần tây, cải bắp), màu coral vừa đủ 1 viên 340mg. 

3. Quy cách đóng gói: 340 mg/viên ± 7,5% 

+ Dạng túi: 20 viên (10 viên/vỉ) 

+ Dạng hộp: 120 viên(10 viên/vỉ) 

4. Hướng dẫn sử dụng:  

Công dụng: Tăng cường sức khỏe, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới. 

Đối tượng sử dụng: Nam giới 18 tuổi trở lên sinh lý yếu. 

Cách dùng: Ngày uống 4 viên. 

Chú ý:  

- Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. 

- Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. 

Bảo quản: Bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh sáng mạnh. Để xa tầm tay trẻ em. 

5. Ngày sản xuất: 03 năm trước hạn sử dụng, hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm (năm.tháng). 

6. Số tiếp nhận ĐKSP: 

7. Xuất xứ: Nhật Bản 

Nhà sản xuất: AFC-HD AMS Life Science Co., Ltd., Head Factory 

Địa chỉ: 3-6-36, Toyota, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka, Nhật Bản 

8. Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm 

- Thương nhân: Công ty TNHH OHKI Việt Nam 

- Địa chỉ: Phòng 302, tòa nhà Ngọc Khánh Plaza, số 1 Phạm Huy Thông, phường Ngọc Khánh, quận 

Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam 

9. Khuyến cáo, cảnh báo: 

- Sử dụng đúng liều dùng theo hướng dẫn ở trên 

- Những người đang sử dụng thuốc hoặc đang điều trị bệnh, phụ nữ có thai và cho con bú, trẻ em 

cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. 
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